	KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ MÔN/ TỔ……..
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Thừa Thiên Huế, ngày        tháng         năm 20…….


KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Tháng …… năm ……
(Dành cho đối tượng là giảng viên)


Họ và tên: …………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………..
1. Công việc chính: (chiếm 70% thời gian làm việc và được lặp đi lặp lại nhiều lần).
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
1.1. Giảng dạy (bao gồm cả ra đề, chấm thi và coi thi)

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
1.2. NCKH: có đề tài cấp nào?

 
- Ví dụ: đề tài cấp Bộ/ĐHH được tính 500 điểm/năm như vậy chia mỗi tháng chỉ có 50 giờ (tính 10 tháng).


Viết bài báo được xuất bản ở Tạp chí nào? (nước ngoài hay trong nước)

· Tham gia Hội nghị/Hội thảo cấp nào có báo cáo không?

2. Công tác quản lý: Khoa trưởng /Phó khoa trưởng / Trưởng các BM hay Tổ công tác?
3. Công việc khác:

· Tham gia đoàn thể cấp nào?

· Tham gia các hoạt động của ĐHH hay của các đơn vị?
· Họp khoa, Bộ môn….

      4. Tự đánh giá: 
(1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3- Hoàn thành nhiệm vụ; 4- Không hoàn thành nhiệm vụ)

	TRƯỞNG BỘ MÔN /

TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI KÊ KHAI


	KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ MÔN/ TỔ……..
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Thừa Thiên Huế, ngày        tháng          năm 20…….


KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Tháng …… năm ……
 (Dành cho đối tượng là viên chức hay lao động hành chính)



Họ và tên: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………..
 1. Công việc chính: (chiếm 70% thời gian làm việc và được lặp đi lặp lại nhiều lần).

      - Tính khối lượng công việc


 - Thời gian lao động

 2. Công việc khác: 
 3. Công tác quản lý (Tổ trưởng hay tổ Phó Tổ trưởng Tổ công tác):
       4. Tự đánh giá:

(1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3- Hoàn thành nhiệm vụ; 4- Không hoàn thành nhiệm vụ)

	TRƯỞNG BỘ MÔN /

TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI KÊ KHAI


	KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ MÔN/ TỔ……..
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Thừa Thiên Huế, ngày        tháng          năm 20…….


TỔNG HỢP KÊ KHAI  KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

ĐÃ THỰC HIỆN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tháng …… năm ……
	TT
	Họ và tên
	Đối tượng 
	Cá nhân tự đánh giá theo công việc và thời gian lao động
	Bộ môn/Tổ đánh giá

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	1
	NVA
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NVB
	Chuyên viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú:  Đánh dấu X vào ô được chọn)

	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


